	Trường THPT Hoàng Mai
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 13

	
	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 08 tháng 03 năm 2021




	THỨ
	TIẾT
	H Lưu
	Văn
	Minh
	Thi
	Duyên
	Nhan
	Nam
	NgNga H
	Danh
	Yến H

	2
	1
	
	
	Trực GT
	Họp BCM
	
	Trực đoàn
	
	
	
	Chào cờ

	
	2
	
	CNghệ - 10A3
	Trực GT
	Họp BCM
	Sinh - 11A12
	Trực đoàn
	Họp BCM
	
	
	Hoá - 10A1

	
	3
	
	CNghệ - 10A6
	Trực GT
	Họp BCM
	Sinh - 12A13
	Trực đoàn
	Họp BCM
	
	
	Hoá - 11A2

	
	4
	
	CNghệ - 10A2
	Trực GT
	Sinh - 11A2
	Sinh - 10A12
	Trực đoàn
	Họp BCM
	
	
	

	
	5
	
	CNghệ - 10A12
	Trực GT
	Sinh - 12A2
	Sinh - 11A14
	Trực đoàn
	Họp BCM
	
	
	

	3
	1
	Sinh - 11A6
	CNghệ - 10A5
	CNghệ - 10A9
	
	
	
	Hoá - 12A1
	
	Hoá - 12A10
	

	
	2
	Sinh - 11A7
	CNghệ - 10A8
	
	Sinh - 11A8
	Sinh - 12A8
	
	
	
	Hoá - 12A3
	

	
	3
	
	
	Sinh - 10A16
	
	Sinh - 11A12
	Sinh - 10A9
	Hoá - 11A15
	
	Hoá - 12A13
	Hoá - 11A1

	
	4
	
	CNghệ - 10A1
	Sinh - 10A15
	Sinh - 11A3
	Sinh - 12A11
	Sinh - 11A16
	Hoá - 11A5
	
	
	Hoá - 10A16

	
	5
	
	CNghệ - 10A13
	CNghệ - 10A10
	Sinh - 11A9
	Sinh - 11A5
	Sinh - 11A11
	Hoá - 11A8
	
	
	Hoá - 11A2

	4
	1
	
	CNghệ - 10A5
	CNghệ - 10A11
	Sinh - 12A1
	Sinh - 11A5
	Sinh - 11A10
	Hoá - 11A8
	
	
	

	
	2
	
	CNghệ - 10A14
	
	Sinh - 10A5
	
	Sinh - 11A11
	Hoá - 12A1
	
	
	

	
	3
	
	
	Sinh - 12A6
	
	Sinh - 11A14
	
	
	
	Hoá - 12A13
	

	
	4
	
	CNghệ - 10A2
	CNghệ - 10A9
	Sinh - 11A1
	Sinh - 11A13
	Sinh - 10A8
	Hoá - 12A2
	
	Hoá - 12A4
	

	
	5
	
	CNghệ - 10A3
	CNghệ - 10A4
	Sinh - 11A8
	Sinh - 10A13
	Sinh - 10A7
	Hoá - 11A5
	
	
	

	5
	1
	Sinh - 11A7
	CNghệ - 10A12
	Trực GT
	
	
	
	Hoá - 11A15
	
	
	

	
	2
	Sinh - 11A6
	CNghệ - 10A7
	Trực GT
	Sinh - 10A1
	Sinh - 11A15
	
	
	
	Hoá - 12A4
	

	
	3
	
	
	Trực GT
	Sinh - 10A3
	Sinh - 12A14
	
	Hoá - 12A1
	
	Hoá - 12A3
	Hoá - 11A14

	
	4
	
	CNghệ - 10A1
	Trực GT
	Sinh - 12A4
	Sinh - 11A4
	Sinh - 11A16
	Hoá - 12A14
	
	Hoá - 12A9
	Hoá - 11A1

	
	5
	
	CNghệ - 10A13
	Trực GT
	Sinh - 11A2
	Sinh - 10A10
	Sinh - 11A10
	Hoá - 12A2
	
	Hoá - 10A6
	Hoá - 10A1

	6
	1
	
	CNghệ - 10A7
	CNghệ - 10A4
	
	
	Trực đoàn
	
	Hoá - 10A10
	
	

	
	2
	
	CNghệ - 10A8
	Sinh - 12A5
	Sinh - 11A3
	Sinh - 11A13
	Trực đoàn
	
	Hoá - 10A13
	
	

	
	3
	
	CNghệ - 10A6
	
	Sinh - 11A9
	Sinh - 12A7
	Trực đoàn
	
	
	Hoá - 12A10
	Hoá - 11A14

	
	4
	
	
	CNghệ - 10A10
	Sinh - 11A1
	Sinh - 11A4
	Trực đoàn
	
	
	Hoá - 12A9
	Hoá - 11A2

	
	5
	
	CNghệ - 10A14
	CNghệ - 10A11
	Sinh - 12A12
	Sinh - 10A4
	Trực đoàn
	
	
	Hoá - 10A6
	Hoá - 11A1

	7
	1
	
	
	
	Sinh - 10A6
	Sinh - 10A11
	
	Hoá - 11A5
	Hoá - 10A10
	Hoá - 12A3
	

	
	2
	
	
	
	Sinh - 10A14
	Sinh - 12A9
	
	Hoá - 12A14
	Hoá - 10A13
	Hoá - 12A4
	

	
	3
	
	
	
	Sinh - 12A10
	Sinh - 12A3
	
	Hoá - 11A8
	
	Hoá - 10A6
	Hoá - 10A16

	
	4
	
	
	
	Sinh - 10A2
	Sinh - 11A15
	
	Hoá - 12A2
	
	
	Hoá - 10A1

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SH lớp
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	THỨ
	TIẾT
	Ph Hà
	Trang H
	Hồ Nga H
	Vi
	Anh
	Hạnh T
	Tấn
	Bình T
	Huân
	Nguyên

	2
	1
	
	Chào cờ
	
	
	Chào cờ
	Chào cờ
	Họp BCM
	Chào cờ
	
	

	
	2
	
	Hoá - 11A3
	
	
	Hoá - 10A5
	Toán - 11A5
	Họp BCM
	Toán - 11A2
	Toán - 10A9
	Toán - 10A7

	
	3
	Hoá - 12A11
	
	
	
	
	
	Họp BCM
	Toán - 11A1
	Toán - 10A9
	Toán - 10A7

	
	4
	Hoá - 10A15
	Hoá - 11A16
	
	Hoá - 10A14
	
	
	Họp BCM
	
	Toán - 10A11
	Toán - 10A8

	
	5
	Hoá - 10A3
	Hoá - 11A6
	
	Hoá - 11A13
	
	
	Họp BCM
	
	Toán - 10A16
	Toán - 10A8

	3
	1
	
	
	
	Hoá - 10A2
	
	Toán - 12A8
	Toán - 11A15
	Toán - 11A1
	Toán - 10A16
	Trực GT

	
	2
	Hoá - 12A11
	
	
	
	
	Toán - 11A4
	Toán - 11A15
	Toán - 11A1
	
	Trực GT

	
	3
	Hoá - 10A3
	Hoá - 11A16
	
	Hoá - 11A4
	Hoá - 10A4
	
	Toán - 12A1
	
	Toán - 10A11
	Trực GT

	
	4
	Hoá - 12A12
	Hoá - 12A7
	Hoá - 10A9
	
	Hoá - 11A9
	
	
	
	Toán - 10A11
	Trực GT

	
	5
	Hoá - 12A8
	Hoá - 11A6
	Hoá - 10A7
	
	Hoá - 11A10
	
	Toán - 12A10
	
	Toán - 10A9
	Trực GT

	4
	1
	Hoá - 12A8
	
	
	Hoá - 11A7
	Hoá - 11A9
	Toán - 11A4
	Toán - 12A10
	
	Trực GT
	

	
	2
	
	
	
	Hoá - 11A13
	Hoá - 10A4
	
	Toán - 12A10
	
	Trực GT
	

	
	3
	Hoá - 10A3
	Hoá - 11A3
	Hoá - 10A7
	Hoá - 11A4
	
	
	Toán - 12A11
	
	Trực GT
	

	
	4
	Hoá - 12A5
	Hoá - 12A7
	Hoá - 11A12
	
	Hoá - 10A5
	
	Toán - 12A11
	
	Trực GT
	

	
	5
	Hoá - 10A8
	Hoá - 11A6
	Hoá - 10A11
	
	
	
	
	
	Trực GT
	

	5
	1
	
	
	
	Hoá - 10A2
	Hoá - 11A10
	
	Toán - 12A11
	Toán - 11A2
	
	Toán - 10A15

	
	2
	Hoá - 10A8
	
	Hoá - 11A12
	
	
	
	Toán - 12A10
	Toán - 11A2
	Toán - 10A9
	Toán - 10A15

	
	3
	Hoá - 12A12
	
	Hoá - 10A12
	Hoá - 11A4
	Hoá - 11A9
	
	
	
	Toán - 10A16
	

	
	4
	Hoá - 10A15
	
	
	Hoá - 11A11
	Hoá - 10A5
	
	Toán - 11A15
	Toán - 11A13
	Toán - 10A16
	

	
	5
	Hoá - 12A5
	
	Hoá - 10A7
	Hoá - 11A7
	Hoá - 10A4
	
	Toán - 12A1
	Toán - 11A13
	Toán - 10A11
	

	6
	1
	
	
	
	Hoá - 10A14
	
	Toán - 11A5
	
	
	
	Trực GT

	
	2
	Hoá - 12A8
	
	
	
	
	Toán - 11A5
	
	
	
	Trực GT

	
	3
	Hoá - 12A5
	
	
	Hoá - 11A7
	
	
	
	
	
	Trực GT

	
	4
	
	Hoá - 11A3
	Hoá - 10A11
	Hoá - 10A2
	
	Toán - 12A8
	Toán - 12A1
	Toán - 11A13
	
	Trực GT

	
	5
	Hoá - 10A8
	Hoá - 12A6
	Hoá - 10A9
	Hoá - 11A11
	
	Toán - 12A8
	Toán - 12A10
	Toán - 11A13
	
	Trực GT

	7
	1
	
	
	
	
	
	Toán - 11A4
	Toán - 12A1
	
	Trực GT
	Toán - 10A15

	
	2
	
	
	
	
	
	Toán - 11A4
	Toán - 12A1
	Toán - 11A1
	Trực GT
	Toán - 10A15

	
	3
	
	Hoá - 12A6
	Hoá - 10A9
	
	
	Toán - 11A5
	Toán - 11A15
	Toán - 11A2
	Trực GT
	Toán - 10A8

	
	4
	
	Hoá - 12A7
	Hoá - 10A12
	
	
	
	
	
	Trực GT
	Toán - 10A8

	
	5
	
	SH lớp
	
	
	SH lớp
	SH lớp
	
	SH lớp
	Trực GT
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	THỨ
	TIẾT
	Tr Lan
	Hoa T
	L Lan
	Thủy T
	Hà T
	Khanh
	Hằng T
	Huệ T
	Hoài
	Trang T

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	
	
	
	Chào cờ
	

	
	2
	Toán - 10A10
	Toán - 10A6
	Toán - 10A4
	Toán - 12A2
	Toán - 10A2
	Toán - 11A16
	
	Toán - 12A7
	Toán - 11A14
	

	
	3
	Toán - 10A1
	
	
	
	Toán - 10A3
	Toán - 11A16
	
	Toán - 12A7
	Toán - 11A14
	Toán - 12A12

	
	4
	
	
	
	
	
	Toán - 12A3
	Toán - 12A9
	Toán - 12A11
	
	Toán - 11A8

	
	5
	
	
	
	
	
	Toán - 12A3
	Toán - 12A9
	Toán - 12A11
	Toán - 12A12
	Toán - 12A8

	3
	1
	Toán - 10A10
	Toán - 10A12
	
	
	Toán - 12A14
	Trực đoàn
	
	
	Toán - 12A12
	

	
	2
	Toán - 10A1
	Toán - 10A12
	
	
	
	Trực đoàn
	Toán - 12A5
	
	Toán - 12A12
	

	
	3
	Toán - 12A9
	
	
	
	
	Trực đoàn
	Toán - 12A6
	
	
	

	
	4
	
	
	Toán - 10A4
	
	
	Trực đoàn
	
	Toán - 11A7
	
	

	
	5
	
	
	Toán - 10A4
	
	
	Trực đoàn
	
	Toán - 11A7
	
	

	4
	1
	Toán - 12A9
	Toán - 10A6
	Toán - 10A13
	Toán - 12A6
	
	Toán - 11A3
	
	
	
	

	
	2
	Toán - 12A9
	Toán - 10A6
	Toán - 10A13
	Toán - 12A6
	
	Toán - 11A3
	
	Toán - 12A7
	
	Toán - 11A12

	
	3
	
	
	Toán - 12A7
	Toán - 12A2
	
	Toán - 12A3
	
	
	
	Toán - 11A12

	
	4
	Toán - 10A1
	Toán - 12A14
	
	
	
	
	
	Toán - 11A6
	
	Toán - 11A8

	
	5
	Toán - 10A1
	Toán - 10A12
	
	
	
	
	
	Toán - 11A7
	
	Toán - 11A9

	5
	1
	Toán - 10A10
	
	Toán - 12A7
	Toán - 12A2
	Toán - 12A4
	Toán - 11A16
	
	
	Toán - 11A11
	

	
	2
	Toán - 10A10
	
	Toán - 12A13
	Toán - 12A6
	
	Toán - 11A16
	Toán - 10A13
	
	Toán - 11A11
	

	
	3
	
	
	Toán - 12A13
	
	Toán - 10A2
	Toán - 11A3
	Toán - 12A5
	
	
	Toán - 11A12

	
	4
	
	
	
	Toán - 11A10
	Toán - 10A2
	
	Toán - 10A14
	
	Toán - 11A14
	Toán - 12A12

	
	5
	
	
	
	
	Toán - 10A3
	Toán - 12A3
	Toán - 10A14
	
	Toán - 11A14
	Toán - 11A9

	6
	1
	
	Toán - 12A14
	
	Toán - 12A2
	Toán - 12A4
	
	
	
	Toán - 11A11
	

	
	2
	
	Toán - 12A14
	
	Toán - 12A2
	Toán - 10A2
	
	Toán - 12A6
	Toán - 12A13
	Toán - 11A11
	

	
	3
	
	Toán - 10A12
	
	Toán - 11A10
	
	
	
	Toán - 12A13
	
	Toán - 11A8

	
	4
	
	
	
	Toán - 11A10
	
	Toán - 12A3
	Toán - 12A5
	Toán - 11A6
	
	Toán - 11A8

	
	5
	
	
	
	
	
	Toán - 11A3
	Toán - 12A5
	Toán - 11A6
	
	Toán - 11A12

	7
	1
	
	Toán - 10A7
	
	
	Toán - 10A3
	Trực đoàn
	
	
	
	

	
	2
	
	Toán - 10A7
	Toán - 12A13
	
	Toán - 10A3
	Trực đoàn
	
	Toán - 11A6
	
	Toán - 12A8

	
	3
	
	
	Toán - 10A4
	
	
	Trực đoàn
	Toán - 10A13
	Toán - 11A7
	
	Toán - 11A9

	
	4
	
	Toán - 10A6
	
	Toán - 11A10
	Toán - 12A14
	Trực đoàn
	Toán - 12A5
	
	
	Toán - 11A9

	
	5
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
	Trực đoàn
	
	
	SH lớp
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	THỨ
	TIẾT
	Linh
	Định
	Lợi
	Dần
	Dung
	Hải
	Phương
	Lĩnh
	Yến L
	Lưỡng

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	Họp BCM
	Chào cờ
	
	Chào cờ

	
	2
	Toán - 10A14
	
	
	Họp BCM
	
	
	Họp BCM
	CNghệ - 12A8
	
	

	
	3
	Toán - 10A14
	Tin - 10A10
	Tin - 12A4
	Họp BCM
	Tin - 11A10
	Tin - 10A5
	Họp BCM
	
	CNghệ - 11A3
	Lý - 12A3

	
	4
	
	Tin - 11A13
	
	Họp BCM
	Tin - 11A6
	Tin - 10A4
	Họp BCM
	CNghệ - 12A1
	CNghệ - 11A9
	Lý - 12A14

	
	5
	Toán - 10A5
	Tin - 10A2
	Tin - 12A10
	Họp BCM
	Tin - 11A4
	Tin - 10A6
	Họp BCM
	Lý - 11A8
	
	Lý - 10A11

	3
	1
	Toán - 12A4
	
	
	
	Tin - 11A7
	
	Lý - 10A15
	CNghệ - 12A5
	CNghệ - 11A9
	Lý - 12A3

	
	2
	Toán - 12A4
	Tin - 11A14
	Tin - 12A2
	
	
	Tin - 10A7
	Lý - 10A2
	Lý - 11A5
	Lý - 11A11
	Lý - 10A11

	
	3
	
	
	Tin - 11A2
	Tin - 10A13
	Tin - 11A9
	Tin - 10A6
	
	
	Lý - 11A7
	Lý - 12A14

	
	4
	
	Tin - 10A2
	Tin - 12A6
	Tin - 11A1
	Tin - 11A8
	
	Lý - 12A2
	
	
	

	
	5
	
	
	Tin - 12A5
	Tin - 10A3
	Tin - 12A7
	
	Lý - 10A1
	
	Lý - 11A12
	Lý - 12A6

	4
	1
	
	Tin - 10A10
	
	
	
	Tin - 10A8
	
	
	
	Lý - 12A3

	
	2
	
	Tin - 11A14
	
	
	
	Tin - 10A11
	
	
	
	Cô HiềnL

	
	3
	
	Tin - 11A13
	
	
	
	Tin - 10A1
	
	Lý - 11A8
	
	

	
	4
	
	
	Tin - 12A13
	
	
	Tin - 10A14
	
	
	
	

	
	5
	
	Tin - 11A11
	Tin - 11A3
	
	
	
	
	Lý - 11A14
	
	

	5
	1
	Toán - 10A5
	
	
	
	Tin - 11A4
	
	CNghệ - 12A13
	
	CNghệ - 11A3
	Lý - 10A11

	
	2
	Toán - 10A5
	
	Tin - 12A11
	
	Tin - 12A14
	Tin - 10A4
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	Tin - 10A13
	Tin - 11A6
	Tin - 10A1
	CNghệ - 12A2
	
	Cô HiềnL
	Lý - 12A6

	
	4
	
	
	Tin - 12A8
	Tin - 10A12
	
	Tin - 10A11
	Lý - 12A2
	
	Lý - 11A7
	Cô HiềnL

	
	5
	
	
	Tin - 12A9
	Tin - 11A1
	Tin - 11A5
	
	Lý - 10A2
	
	CNghệ - 11A4
	CNghệ - 12A7

	6
	1
	Toán - 10A5
	
	Tin - 12A1
	
	Tin - 11A8
	
	CNghệ - 12A11
	
	CNghệ - 11A4
	

	
	2
	Toán - 12A4
	Tin - 11A12
	Tin - 12A3
	
	
	Tin - 10A7
	
	
	Lý - 11A7
	

	
	3
	
	
	Tin - 11A3
	
	Tin - 12A12
	Tin - 10A8
	Lý - 10A1
	
	Lý - 11A13
	

	
	4
	
	Tin - 10A9
	
	
	Tin - 11A9
	Tin - 10A14
	Cô HiềnL
	Lý - 11A5
	Lý - 11A11
	

	
	5
	
	
	Tin - 11A2
	
	Tin - 11A5
	Tin - 10A5
	Lý - 10A2
	Lý - 11A14
	Cô HiềnL
	

	7
	1
	
	Tin - 11A11
	
	
	Tin - 11A7
	
	Lý - 10A1
	Lý - 11A8
	Lý - 11A12
	

	
	2
	
	Tin - 10A9
	
	Tin - 10A12
	
	
	Lý - 12A2
	CNghệ - 12A3
	
	

	
	3
	
	
	
	Tin - 10A3
	Tin - 11A10
	
	CNghệ - 12A14
	
	Lý - 11A11
	

	
	4
	
	Tin - 11A12
	
	
	
	
	Lý - 10A15
	Lý - 11A5
	Lý - 11A13
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	SH lớp
	
	SH lớp
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	THỨ
	TIẾT
	Ngọc
	Bảy
	Hạnh L
	Thịnh
	Minh L
	Hiền CN
	Thủy L
	Toại
	Trang V
	Ngân V

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	
	
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	Cô HiềnL
	Lý - 12A5
	CNghệ - 11A7
	Lý - 11A10
	Lý - 12A9
	CNghệ - 11A11
	
	CNghệ - 11A8
	Văn - 10A15
	Họp BCM

	
	3
	Lý - 11A9
	CNghệ - 11A5
	
	Lý - 11A4
	Cô HiềnL
	CNghệ - 11A6
	
	
	Văn - 10A15
	Họp BCM

	
	4
	Lý - 10A3
	Lý - 10A10
	Lý - 11A3
	
	Lý - 10A7
	
	
	Lý - 10A5
	Văn - 11A11
	Họp BCM

	
	5
	Lý - 10A13
	
	Lý - 12A4
	Lý - 11A2
	Lý - 12A7
	
	
	Lý - 10A9
	Văn - 11A11
	Họp BCM

	3
	1
	
	
	
	Lý - 11A4
	Lý - 10A7
	
	
	CNghệ - 11A8
	Văn - 11A11
	Văn - 10A13

	
	2
	
	
	
	
	
	CNghệ - 11A13
	Cô HiềnL
	Lý - 10A5
	
	Văn - 10A13

	
	3
	
	Cô HiềnL
	
	Lý - 11A10
	Lý - 12A8
	CNghệ - 11A14
	
	
	Văn - 10A8
	

	
	4
	
	Lý - 12A1
	Lý - 12A4
	Lý - 11A15
	
	
	Lý - 10A6
	Lý - 10A14
	Văn - 10A8
	

	
	5
	
	
	Lý - 11A3
	
	
	
	Lý - 10A8
	
	Văn - 11A13
	

	4
	1
	Cô HiềnL
	
	
	
	Lý - 12A7
	CNghệ - 11A11
	Lý - 12A11
	CNghệ - 11A1
	Văn - 10A3
	Văn - 10A1

	
	2
	Lý - 11A6
	Lý - 12A5
	
	
	Lý - 12A8
	CNghệ - 11A2
	
	Lý - 10A12
	Văn - 10A3
	Văn - 10A10

	
	3
	
	Lý - 10A10
	Lý - 12A10
	
	Cô HiềnL
	CNghệ - 11A6
	Lý - 10A8
	Lý - 10A14
	
	

	
	4
	
	
	CNghệ - 12A9
	
	Lý - 10A7
	
	Lý - 10A4
	CNghệ - 12A6
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	Lý - 10A6
	
	
	

	5
	1
	Lý - 11A6
	
	
	Lý - 11A1
	
	
	Lý - 10A6
	Lý - 10A16
	Văn - 10A3
	

	
	2
	Lý - 11A9
	
	
	Lý - 11A10
	
	
	Lý - 12A12
	CNghệ - 11A1
	Văn - 11A13
	

	
	3
	Lý - 11A16
	
	
	Lý - 11A15
	
	CNghệ - 11A10
	Lý - 10A8
	
	Văn - 11A13
	

	
	4
	Lý - 10A13
	
	
	
	
	CNghệ - 11A2
	
	Lý - 10A9
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	Lý - 12A13
	Lý - 10A12
	Văn - 11A11
	

	6
	1
	Lý - 11A6
	Cô HiềnL
	
	Lý - 11A2
	Lý - 12A7
	CNghệ - 11A14
	Lý - 12A13
	
	
	Văn - 10A13

	
	2
	Lý - 10A3
	Lý - 12A1
	Lý - 12A10
	Lý - 11A1
	
	
	Lý - 12A12
	
	
	

	
	3
	
	CNghệ - 11A5
	Cô HiềnL
	Lý - 11A4
	Lý - 12A8
	CNghệ - 11A12
	Lý - 10A4
	
	
	Văn - 10A10

	
	4
	
	
	
	
	CNghệ - 12A10
	CNghệ - 12A12
	
	
	
	Văn - 10A1

	
	5
	
	
	CNghệ - 11A7
	
	Lý - 12A9
	CNghệ - 11A10
	Lý - 12A11
	
	
	Văn - 10A1

	7
	1
	Lý - 11A16
	Lý - 12A5
	Lý - 12A4
	
	
	
	Lý - 10A4
	Lý - 10A9
	Văn - 11A13
	Văn - 10A13

	
	2
	Lý - 11A9
	Lý - 10A10
	Lý - 12A10
	Lý - 11A2
	
	CNghệ - 11A13
	Cô HiềnL
	Lý - 10A5
	Văn - 10A8
	

	
	3
	
	Lý - 12A1
	Cô HiềnL
	CNghệ - 12A4
	
	CNghệ - 11A12
	
	
	Văn - 10A15
	Văn - 10A10

	
	4
	Lý - 10A3
	
	Lý - 11A3
	Lý - 11A1
	
	
	
	Lý - 10A16
	
	Văn - 10A10

	
	5
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
	
	
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
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	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 13

	
	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 08 tháng 03 năm 2021





	THỨ
	TIẾT
	Hiền V
	Huệ V
	Ninh
	Huyền V
	Nhung
	Thơm
	Hà V
	Hương V
	Thương V
	Thủy V

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	
	Chào cờ
	

	
	2
	
	Văn - 12A1
	Văn - 12A14
	Văn - 10A12
	Văn - 12A6
	Văn - 12A4
	Văn - 10A11
	
	Văn - 11A15
	

	
	3
	Văn - 10A16
	Văn - 12A1
	Văn - 12A14
	Văn - 10A12
	
	
	Văn - 12A9
	Văn - 12A2
	Văn - 11A15
	

	
	4
	Văn - 10A16
	
	
	
	Văn - 11A5
	Văn - 12A5
	
	Văn - 11A10
	Văn - 12A10
	Văn - 11A1

	
	5
	Văn - 11A3
	
	
	Văn - 10A4
	
	Văn - 12A5
	
	Văn - 11A10
	Văn - 12A13
	Văn - 11A1

	3
	1
	Văn - 11A12
	Văn - 11A16
	
	Văn - 10A6
	Văn - 12A7
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn - 11A12
	Văn - 11A16
	
	Văn - 10A6
	Văn - 12A7
	
	
	
	
	Văn - 10A14

	
	3
	
	
	
	Văn - 10A12
	
	
	
	Văn - 11A6
	
	Văn - 10A14

	
	4
	
	
	
	
	Văn - 11A4
	Văn - 12A5
	Văn - 12A9
	Văn - 11A6
	Văn - 11A2
	

	
	5
	
	
	
	
	Văn - 11A4
	Văn - 12A12
	Văn - 12A9
	Văn - 12A11
	Văn - 12A13
	Văn - 11A1

	4
	1
	
	
	Văn - 10A2
	Văn - 10A9
	
	Văn - 12A12
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	Văn - 10A9
	
	Văn - 12A12
	
	Văn - 12A11
	
	

	
	3
	
	
	
	Văn - 10A5
	
	
	
	Văn - 11A10
	
	Văn - 11A7

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	Văn - 11A10
	Văn - 11A2
	Văn - 11A7

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	Văn - 11A2
	Văn - 10A14

	5
	1
	Văn - 11A12
	Văn - 11A9
	Văn - 12A3
	
	Văn - 11A5
	
	Văn - 12A8
	
	
	

	
	2
	
	Văn - 11A14
	Văn - 12A3
	Văn - 10A12
	Văn - 11A5
	
	Văn - 12A8
	
	
	

	
	3
	Văn - 10A7
	
	
	Văn - 10A4
	
	
	
	
	
	Văn - 10A14

	
	4
	Văn - 10A7
	
	
	Văn - 10A4
	
	
	
	Văn - 12A11
	Văn - 12A10
	Văn - 11A8

	
	5
	
	
	
	Văn - 10A9
	
	
	
	Văn - 12A11
	Văn - 12A10
	Văn - 11A8

	6
	1
	Văn - 11A12
	Văn - 11A9
	Văn - 12A3
	Văn - 10A6
	
	
	Văn - 10A11
	
	
	

	
	2
	
	Văn - 11A9
	
	
	
	
	Văn - 10A11
	Văn - 11A6
	
	

	
	3
	Văn - 10A7
	
	Văn - 12A14
	Văn - 10A5
	
	
	
	Văn - 12A2
	
	

	
	4
	
	Văn - 11A14
	
	Văn - 10A5
	Văn - 12A6
	Văn - 12A4
	
	Văn - 12A2
	
	Văn - 11A7

	
	5
	
	Văn - 12A1
	
	
	Văn - 12A7
	Văn - 12A4
	
	
	
	Văn - 11A8

	7
	1
	Văn - 10A16
	Văn - 11A14
	Văn - 12A14
	
	Văn - 12A6
	
	Văn - 12A9
	
	Văn - 12A10
	

	
	2
	Văn - 11A3
	Văn - 11A14
	Văn - 10A2
	
	Văn - 12A6
	
	
	
	Văn - 11A15
	

	
	3
	Văn - 11A3
	
	Văn - 10A2
	
	
	
	Văn - 12A8
	
	Văn - 12A13
	

	
	4
	
	Văn - 11A16
	
	
	Văn - 11A4
	Văn - 12A12
	Văn - 10A11
	
	Văn - 12A13
	

	
	5
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
	
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
	
	SH lớp
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	THỨ
	TIẾT
	Sơn
	Thủy S
	Bỉnh S
	Nga S
	Thành
	Thêm
	Hoà Đ
	Hà Đ
	Việt
	Quỳnh

	2
	1
	
	Họp BCM
	Chào cờ
	
	Chào cờ
	
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	

	
	2
	
	Họp BCM
	Sử - 10A8
	Sử - 10A16
	
	Họp BCM
	Địa - 12A12
	Địa - 11A13
	Địa - 12A10
	

	
	3
	
	Họp BCM
	Sử - 10A2
	Sử - 10A13
	Sử - 12A6
	Họp BCM
	
	
	
	

	
	4
	
	Họp BCM
	
	Sử - 10A9
	Sử - 12A13
	Họp BCM
	Địa - 10A13
	Địa - 11A15
	Địa - 12A8
	Địa - 11A14

	
	5
	
	Họp BCM
	Sử - 10A1
	Sử - 10A15
	Sử - 11A7
	Họp BCM
	
	Địa - 12A6
	
	Địa - 11A12

	3
	1
	
	
	Sử - 10A3
	
	
	
	Địa - 12A9
	
	Địa - 12A13
	

	
	2
	
	
	
	Sử - 10A15
	
	Địa - 10A16
	
	Địa - 12A6
	
	

	
	3
	
	Sử - 12A10
	Sử - 10A1
	Sử - 10A10
	
	Địa - 10A15
	
	Địa - 12A5
	Địa - 12A11
	

	
	4
	
	Sử - 10A7
	
	Sử - 10A12
	Sử - 11A13
	Địa - 12A14
	
	Địa - 11A11
	Địa - 12A8
	

	
	5
	
	Sử - 10A5
	
	Sử - 10A14
	Sử - 11A14
	Địa - 12A3
	
	Địa - 12A4
	
	

	4
	1
	Sử - 11A6
	
	
	
	
	
	
	
	Địa - 12A13
	

	
	2
	Sử - 11A5
	
	
	
	
	Địa - 12A3
	
	Địa - 12A4
	Địa - 12A2
	Địa - 10A7

	
	3
	
	Sử - 12A12
	
	Sử - 10A13
	Sử - 11A11
	Địa - 12A14
	
	Địa - 12A5
	
	Địa - 10A4

	
	4
	
	Sử - 10A6
	
	Sử - 12A8
	Sử - 11A4
	Địa - 10A12
	
	Địa - 11A9
	
	Địa - 11A14

	
	5
	
	Sử - 11A1
	
	Sử - 10A9
	Sử - 11A12
	Địa - 10A10
	
	Địa - 11A13
	
	Địa - 11A10

	5
	1
	
	Sử - 12A1
	Sử - 12A9
	
	
	
	Địa - 10A1
	
	
	

	
	2
	
	
	Sử - 10A2
	
	
	Địa - 10A16
	Địa - 12A9
	Địa - 11A8
	
	Địa - 11A3

	
	3
	
	Sử - 10A6
	
	
	
	Địa - 10A15
	
	Địa - 11A7
	
	Địa - 11A1

	
	4
	
	Sử - 12A5
	Sử - 12A3
	
	Sử - 11A3
	Địa - 12A1
	
	Địa - 12A7
	
	Địa - 11A5

	
	5
	
	Sử - 12A14
	
	
	Sử - 12A4
	Địa - 10A8
	
	Địa - 12A6
	
	Địa - 11A12

	6
	1
	
	
	
	
	
	
	Địa - 12A12
	
	Địa - 12A10
	

	
	2
	
	Sử - 12A7
	
	Sử - 10A10
	
	Địa - 10A6
	
	
	
	Địa - 11A2

	
	3
	
	Sử - 11A2
	
	Sử - 10A11
	
	Địa - 12A1
	Địa - 10A9
	
	Địa - 12A11
	Địa - 10A14

	
	4
	
	
	Sử - 10A4
	
	
	Địa - 10A12
	Địa - 10A3
	
	Địa - 12A13
	

	
	5
	
	Sử - 10A7
	Sử - 10A3
	Sử - 10A12
	
	Địa - 12A14
	Địa - 10A13
	
	Địa - 12A2
	Địa - 11A4

	7
	1
	
	Sử - 11A15
	Sử - 10A8
	
	Sử - 11A9
	
	Địa - 10A2
	
	
	Địa - 10A14

	
	2
	
	Sử - 11A16
	
	Sử - 10A16
	Sử - 11A10
	
	Địa - 12A12
	Địa - 12A7
	
	Địa - 10A11

	
	3
	
	Sử - 12A2
	Sử - 12A11
	Sử - 10A11
	
	
	Địa - 12A9
	Địa - 11A16
	
	Địa - 10A5

	
	4
	
	Sử - 10A5
	Sử - 10A4
	Sử - 10A14
	Sử - 11A8
	
	
	Địa - 11A6
	Địa - 12A11
	

	
	5
	
	
	SH lớp
	
	SH lớp
	
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
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	BUỔI SÁNG
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	THỨ
	TIẾT
	Thái
	HòaA
	Hoa A
	Hương A
	D Hằng
	Lam
	Thư
	Hằng A
	Nga A
	Hồng 1

	2
	1
	
	Chào cờ
	
	
	
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	Họp BCM
	Anh - 12A11
	Anh - 11A4
	
	
	
	Anh - 10A13
	
	Anh - 12A3
	Anh - 12A13

	
	3
	Họp BCM
	Anh - 12A5
	Anh - 11A8
	Anh - 10A8
	Anh - 10A4
	Anh - 10A11
	
	Anh - 11A11
	
	Anh - 12A10

	
	4
	Họp BCM
	Anh - 12A6
	
	Anh - 11A4
	Anh - 10A6
	Anh - 12A4
	Anh - 10A1
	
	Anh - 12A7
	

	
	5
	Họp BCM
	
	
	Anh - 11A9
	Anh - 10A7
	Anh - 12A14
	Anh - 10A10
	
	
	Anh - 12A1

	3
	1
	
	
	
	Anh - 10A8
	Anh - 10A4
	
	Anh - 10A1
	Anh - 11A2
	
	

	
	2
	
	
	Anh - 11A6
	Anh - 11A3
	Anh - 10A3
	Anh - 12A14
	Anh - 10A10
	
	
	Anh - 12A13

	
	3
	
	
	Anh - 11A5
	
	
	Anh - 12A4
	
	Anh - 11A11
	Anh - 12A7
	

	
	4
	Cô HoaA
	
	Anh - 11A12
	
	Anh - 10A5
	
	
	Anh - 11A14
	Anh - 12A3
	Anh - 12A10

	
	5
	Anh - 10A2
	
	
	
	Anh - 10A6
	Anh - 10A11
	
	
	Anh - 10A12
	Anh - 12A1

	4
	1
	Cô HoaA
	
	Anh - 11A12
	
	Anh - 10A4
	Anh - 12A4
	
	Anh - 11A14
	Anh - 10A12
	

	
	2
	
	
	Anh - 11A4
	Anh - 11A9
	
	Anh - 12A14
	
	Anh - 11A8
	
	Anh - 12A13

	
	3
	Anh - 10A2
	
	Anh - 11A5
	Anh - 10A9
	Anh - 10A6
	Anh - 10A11
	
	Anh - 11A2
	
	Anh - 12A1

	
	4
	Anh - 10A13
	
	
	Anh - 11A3
	Anh - 10A3
	
	
	Anh - 11A11
	
	Anh - 12A10

	
	5
	
	
	
	
	Anh - 10A5
	
	
	
	
	

	5
	1
	Anh - 10A13
	Anh - 12A6
	
	Anh - 10A8
	Anh - 10A4
	Anh - 12A14
	Anh - 10A7
	Anh - 11A14
	
	

	
	2
	
	Anh - 12A5
	Anh - 11A4
	
	Anh - 10A6
	Anh - 10A11
	
	
	
	

	
	3
	
	Anh - 12A11
	Anh - 11A5
	Anh - 10A9
	
	Anh - 12A4
	Anh - 10A10
	Anh - 11A2
	
	Anh - 12A10

	
	4
	Cô HoaA
	
	Anh - 11A12
	Anh - 11A9
	Anh - 10A3
	
	
	
	
	Anh - 12A13

	
	5
	
	
	
	Anh - 11A3
	Anh - 10A5
	
	
	
	
	Anh - 11A6

	6
	1
	Anh - 10A2
	Anh - 12A5
	
	Anh - 11A3
	Anh - 10A3
	
	Anh - 10A1
	
	Anh - 10A9
	

	
	2
	
	Anh - 12A11
	Anh - 11A8
	Anh - 10A9
	Anh - 10A5
	
	
	
	Anh - 10A12
	

	
	3
	Anh - 10A13
	Anh - 12A6
	Anh - 11A6
	
	
	
	Anh - 10A2
	
	
	

	
	4
	Cô HoaA
	
	Anh - 11A12
	Anh - 10A8
	
	
	Anh - 10A7
	
	Anh - 12A7
	

	
	5
	
	
	
	Anh - 11A9
	
	
	Anh - 10A10
	
	Anh - 12A3
	

	7
	1
	
	Anh - 12A11
	
	
	
	
	
	Anh - 11A2
	Anh - 12A7
	

	
	2
	
	Anh - 12A5
	Anh - 11A8
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	Anh - 11A6
	
	
	
	Anh - 10A1
	Anh - 11A14
	Anh - 10A12
	

	
	4
	
	Anh - 12A6
	
	
	
	
	Anh - 10A7
	Anh - 11A11
	Anh - 12A3
	Anh - 12A1

	
	5
	
	SH lớp
	
	
	
	
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
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	THỨ
	TIẾT
	Minh A
	Hồng 2
	Thương A
	Quảng
	Trung
	Lưu TD
	Lâm
	Thuân TD
	Ngân TD
	Hoàng

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	
	
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	
	

	
	2
	
	Anh - 11A1
	
	
	
	
	Thể - 11A6
	Họp BCM
	
	GDCD - 11A9

	
	3
	Anh - 11A7
	Anh - 11A13
	Anh - 12A8
	
	
	
	
	Họp BCM
	
	GDCD - 11A12

	
	4
	Anh - 12A12
	
	Anh - 12A2
	
	
	
	Thể - 11A12
	Họp BCM
	
	GDCD - 11A7

	
	5
	
	
	Anh - 10A14
	
	
	
	
	Họp BCM
	
	GDCD - 11A5

	3
	1
	
	Anh - 11A10
	Anh - 12A2
	Thể - 11A14
	Thể - 10A14
	Thể - 11A5
	Thể - 11A3
	Thể - 12A11
	Thể - 12A6
	GDCD - 11A13

	
	2
	Anh - 12A9
	
	
	Thể - 11A10
	Thể - 10A9
	Thể - 11A9
	Thể - 11A2
	Thể - 12A10
	Thể - 12A1
	

	
	3
	Anh - 12A12
	Anh - 11A13
	
	
	Thể - 10A5
	Thể - 12A2
	Thể - 11A8
	Thể - 12A3
	Thể - 10A2
	GDCD - 11A3

	
	4
	
	
	
	
	Thể - 10A3
	
	
	Thể - 12A13
	Thể - 10A10
	GDCD - 11A10

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GDCD - 12A14

	4
	1
	
	Anh - 11A13
	
	
	Thể - 10A7
	Thể - 12A2
	
	Thể - 12A14
	Thể - 12A5
	GDCD - 11A2

	
	2
	
	Anh - 11A10
	
	
	Thể - 10A8
	Thể - 11A7
	
	
	Thể - 10A2
	GDCD - 11A1

	
	3
	
	Anh - 11A1
	
	
	Thể - 10A12
	Thể - 11A9
	
	Thể - 12A9
	Thể - 12A8
	GDCD - 12A4

	
	4
	
	
	
	
	Thể - 10A11
	Thể - 11A5
	
	Thể - 12A12
	Thể - 10A10
	GDCD - 12A1

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GDCD - 11A4

	5
	1
	Anh - 12A12
	
	Anh - 10A14
	
	Thể - 10A9
	
	Thể - 11A13
	
	Thể - 12A5
	GDCD - 11A8

	
	2
	Anh - 11A7
	
	Anh - 12A2
	
	Thể - 10A14
	
	
	
	Thể - 12A1
	GDCD - 12A7

	
	3
	Anh - 12A9
	
	Anh - 12A8
	
	Thể - 10A11
	
	Thể - 11A8
	
	Thể - 12A7
	GDCD - 11A11

	
	4
	
	
	
	
	Thể - 10A8
	
	Thể - 11A6
	
	Thể - 10A6
	GDCD - 12A6

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GDCD - 12A12

	6
	1
	Anh - 11A7
	Anh - 11A13
	Anh - 12A8
	Thể - 11A10
	Thể - 10A12
	Thể - 11A1
	
	Thể - 12A9
	Thể - 12A6
	

	
	2
	Anh - 12A9
	Anh - 11A10
	Anh - 10A14
	Thể - 11A14
	Thể - 10A1
	Thể - 11A4
	
	
	Thể - 10A4
	

	
	3
	
	Anh - 11A1
	
	
	Thể - 10A3
	Thể - 11A11
	
	Thể - 12A3
	Thể - 12A4
	

	
	4
	
	
	
	
	Thể - 10A13
	
	
	Thể - 12A14
	Thể - 10A6
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	Anh - 12A12
	Anh - 11A10
	Anh - 12A2
	
	Thể - 10A5
	Thể - 11A1
	Thể - 11A3
	Thể - 12A13
	Thể - 12A8
	GDCD - 11A6

	
	2
	Anh - 11A7
	Anh - 11A5
	
	
	Thể - 10A1
	Thể - 11A11
	Thể - 11A12
	Thể - 12A11
	Thể - 10A4
	

	
	3
	
	Anh - 11A1
	Anh - 10A14
	
	Thể - 10A7
	Thể - 11A4
	Thể - 11A13
	Thể - 12A12
	Thể - 12A7
	GDCD - 12A5

	
	4
	Anh - 12A9
	
	Anh - 12A8
	
	Thể - 10A13
	Thể - 11A7
	Thể - 11A2
	Thể - 12A10
	Thể - 12A4
	GDCD - 11A14

	
	5
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
	
	
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
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	THỨ
	TIẾT
	Hằng GD
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	Họp BCM
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Họp BCM
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Họp BCM
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Họp BCM
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Họp BCM
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	GDCD - 10A11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	GDCD - 10A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	GDCD - 10A7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	GDCD - 10A13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	GDCD - 12A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	GDCD - 10A14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	GDCD - 10A1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	GDCD - 12A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	GDCD - 10A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	GDCD - 12A10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	GDCD - 10A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	GDCD - 10A5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	GDCD - 10A10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	GDCD - 12A8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	GDCD - 10A8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	GDCD - 12A9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	GDCD - 12A11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	GDCD - 12A13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	GDCD - 10A12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	GDCD - 10A6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	GDCD - 10A9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



